
Bài 9.  VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO 

 

 

 

Bài tập trắc nghiệm: 

 

Câu 1. Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là 

A. Người Môn B. Người Khơme  C. Người Chăm  D. Người 

Thái 

NỘI 

DUNG 
VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VƯƠNG QUỐC LÀO 

Thời kì 

hình 

thành 

- Đến thế kỉ VI, Vương quốc 

Campuchia được hình thành. 

- Năm 1353, Pha Ngừm thống nhất các 

mường Lào, thành lập Vương quốc Lan 

Xang (Triệu voi). 

Thời kì 

phát triển 

- Thời kì Ăng-co (802-1432) là giai 

đoạn phát triển thịnh đạt. 

- Biểu hiện: 

+ Kinh tế: nông nghiệp, ngư nghiệp, 

thủ công nghiệp đều phát triển. 

+ Xây dựng nhiều công trình kiến 

trúc lớn: quần thể kiến trúc Ăng-

co,... 

+ Ăng co còn chinh phục các nước 

láng giềng, trở thành cường quốc 

trong khu vưc. 

 

- Thời kỳ thịnh vượng nhất là cuối thế 

kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII, dưới triều 

vua Xu-li-nha Vông-xa. 

- Biểu hiện: 

+ Kinh tế phát triền, buôn bán trao đổi 

với người châu Âu. Lào còn là trung tâm 

phật giáo. 

+ Tổ chức bộ máy nhà nước chặt chẽ 

hơn. Nhà vua chỉ huy quân đội. 

+ Giữ quan hệ hòa hiếu với Cam-pu-chia 

và Đại Việt, kiên quyết chống quân xâm 

lược Miến Điện. 

Thời kì 

suy yếu 

- Thời kì Phnôm pênh ( 1432-1863) 

là thời kì suy thoái, sau đó trở thành 

thuộc địa của Pháp. 

- Từ nửa sau thế kỉ XVIII, Lan-xang suy 

yếu, bị Xiêm xâm lược và cai trị. 

Thành 

tựu văn 

hóa 

- Chữ viết: Có chữ viết riêng trên cơ 

sở chữ Phạn của người Ấn. 

- Văn học: Văn học dân gian và văn 

học viết: truyện thần thoại, truyện 

cười, thơ,... 

- Tôn giáo: Phật giáo và Hin-đu 

giáo. 

- Kiến trúc: Xây dựng nhiều công 

trình kiến trúc lớn: quần thể kiến 

trúc Ăng-co,... 

- Chữ viết: Có chữ viết riêng trên cơ sở 

chữ Campuchia và Mianma. 

- Văn học: Để lại nhiều tác phẩm giá trị. 

- Tôn giáo: Đạo Phật là chủ yếu. 

- Kiến trúc: Xây dựng nhiều công trình 

kiến trúc lớn: Thạt Luổng ở Viêng 

Chăn,... 



Câu 2. Người Campuchia đã sớm tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa 

A. Việt  B. Ấn Độ  C. Trung Quốc  D. Thái 

Câu 3. Vương quốc Campuchia được hình thành từ 

A. Thế kỉ V  B. Thế kỉ VI   C. Thế kỉ IX  D. Thế kỉ XIII 

Câu 4. Thời kì phát triển nhất của Campuchia là 

A. Thời kì Ăngco B. Thời kì vàng C. Thời kì hoàng kim  D. Thời kì Phnôm 

Pênh 

Câu 5. Chủ nhân đầu tiên của Lào là 

A. Người Khơme   B. Người Lào Lùm       C. Người Lào Thơng   D. Người Môn 

cổ 

Câu 6. Người có công thống nhất các mường Lào và sáng lập nước Lan Xang là? 

A. Khún Bolom  B. Pha Ngừm  C. Xulinha Vôngxa  D. Chậu A 

Nụ 

Câu 7. Đến nửa cuối thế kỉ XIX, nét tương đồng của lịch sử Lào và lịch sử các nước trên 

bán đảo Đông Dương thể hiện ở điểm nào? 

A. Đều trở thành đối tượng nhòm ngó, xâm lược của nước ngoài 

B. Đều bị thực dân phương Tây nhòm ngó, xâm lược 

C. Bị thực dân Pháp xâm lược và áp đặt ách cai trị 

D. Là quốc gia phong kiến phát triển trong khu vực 

Câu 8. Văn hóa Lào chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn hóa nào? 

A. Văn hóa Thái   B. Văn hóa Khơme      C. Văn hóa Trung Quốc    D. Văn hóa Ấn 

Độ 

Câu 9. Thạt Luổng, công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào thuộc tôn giáo nào? 

A. Hinđu giáo  B. Phật giáo  C. Hồi giáo  D. Bà Là Môn giáo 

Câu 10. Nét đặc sắc của văn hóa lào và văn hóa Campuchia thể hiện như thế nào? 

A. Đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ 

B. Đều có hệ thống chữ viết riêng 

C. Tiếp thu có chọn lọc những thành tựu văn hóa từ bên ngoài, kết hợp văn hóa bản địa để 

xây dựng nền văn hóa riêng đặc sắc 

D. Có nhiều công trình kiến trúc đền, tháp rất nổi tiếng 

 


